
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ (Cập nhật) 

 BẢNG THI ĐẤU 

STT BẢNG TÊN ĐỘI 

1 BẢNG A 

A1 (CĐ TĐ 19B) 

A2 (CĐ ÔTÔ 19D) 

A3 (CĐ CK 20D) 

A4 (CĐN ÔTÔ 19A) 

A5 (CĐN ĐCN 20C) 

A6 (CĐ Ô TÔ 18D) 

A7 (CĐN SCMT 19A) 

A8 (CĐN KTML 18C) 

2 BẢNG B 

B1 (CĐ TH 20D) 

B2 (ĐTCN 2) 

B3 (CĐ CK 20B) 

B4 (CĐN ĐCN 20B) 

B5 (LQ VP-BM KT) 

B6 (CĐ CĐT 19A) 

B7 (CĐ ÔTÔ 19F) 

B8 (CĐN ĐCN 19C) 

3 BẢNG C 

C1 (CĐN ĐCN 18E) 

C2 (ĐTCN 3) 

C3 (CĐ CK 20C) 

C4 (CĐN KTML 19B) 

C5 (CĐ TH 19A) 

C6 (CĐ NL 19C) 

C7 (CĐ ĐTTT) 

C8 (CĐN ÔTÔ 20B) 

4 BẢNG D 

D1 (CĐ ĐĐT 20B) 

D2 (CĐ TH 20F) 

D3 (CĐ CĐT 19B) 

D4 (CĐN ÔTÔ 18B) 

D5 (ĐTCN 1) 

D6 (CĐ CK 19F) 

D7 (CĐ CK 19C) 

D8 (CĐ TH 19B) 

 



 LỊCH THI ĐẤU 

STT NGÀY THỜI GIAN BẢNG ĐỘI 

1 
10/04/2021 

19H00 

BẢNG A 

A1 – A2 

2 8H00 A3 – A4 

3 11/04/2021 9H00 A5 – A6 

4 

10/04/2021 

8H00 A7 – A8 

5 9H00 

BẢNG B 

B1 – B2 

6 9H00 B3 – B4 

7 16H00 B5 – B6 

8 16H00 B7 – B8 

9 17H00 

BẢNG C 

C1 – C2 

10 17H00 C3 – C4 

11 18H00 C5 – C6 

12 18H00 C7 – C8 

13 

11/04/2021 

7H00 

BẢNG D 

D1 – D2 

14 7H00 D3 – D4 

15 8H00 D5 – D6 

16 8H00 D7 – D8 

 

 

STT NGÀY THỜI GIAN ĐỘI 

17 

11/04/2021 

9H00 Thắng 1 – Thắng 2 

18 19H00 Thắng 3 – Thắng 4 

19 16H00 Thắng 5 – Thắng 6 

20 16H00 Thắng 7 – Thắng 8 

21 17H00 Thắng 9 – Thắng 10 

22 17H00 Thắng 11 – Thắng 12 

23 18H00 Thắng 13 – Thắng 14 

24 18H00 Thắng 15 – Thắng 16 

 

 

STT NGÀY THỜI GIAN ĐỘI 

25 

18/04/2021 

7H00 Thắng 17 – Thắng 18 

26 7H00 Thắng 19 – Thắng 20 

27 8H00 Thắng 21 – Thắng 22 

28 8H00 Thắng 23 – Thắng 24 

 

 



STT NGÀY THỜI GIAN ĐỘI 

29 
18/04/2021 

9H00 NHẤT A – NHẤT B 

30 9H00 NHẤT C – NHẤT D 

31 

25/04/2021 

7H00 NHẤT A – NHẤT C 

32 7H00 NHẤT B – NHẤT D 

33 8H00 NHẤT C – NHẤT B 

34 8H00 NHẤT A – NHẤT D 

 

* ĐỊA ĐIỂM: Sân bóng đá mini Hiếu Hoàng Long (ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh, 

Tp.HCM). 


